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Học sinh điền câu trả lời vào cột đáp án: 

Câu Đề bài Đáp án 

1 5 tấn 8 kg = ……… kg? Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:  

2 Với a 5  thì giá trị của biểu thức 3650 3465:a  là:   

3 Chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài 126 cm, chiều rộng 84cm là 

……..cm. 

 

4 Một vòi nước trong 1 giờ chảy được 2700 lít. Vậy trong 15 phút vòi chảy 

được……….lít nước. 

 

5 Trung bình cộng của các số: 413; 254; 146  và 383 là:  

6 Một cửa hàng trong hai tháng bán được 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán 

được ít hơn tháng thứ hai là 170m vải. Tháng thứ hai cửa hàng bán 

được..............m vải. 

 

7 Trung bình cộng của hai số bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Biết số 

thứ nhất bằng 34. Số thứ hai là: 

 

8 Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều 

dài 52m. Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là ……………m2. 

 

9 Một hình vuông có diện tích 81cm2. Chu vi hình vuông đó là 

………..cm. 

 

10 Số 3a24b  lớn nhất chia hết cho 2;5  và 9 là:  

11 So sánh a54 3b5 7c abc 430   . Dấu thích hợp để điền vào ô 

trống là: 

 

12 Cho các chữ số 0, 3, 5, 7. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số lớn nhất chia 

hết cho 2, 3 và 5, các chữ số đều khác nhau. Số đó là: 

 

13 Từ các chữ số 0; 3; 5; 7 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác 

nhau? 

 

14 Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19.  
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15 Cho hình bình hành ABCD có chu vi là 160cm, cạnh AD = 32cm, chiều 

cao AH = 26cm. Diện tích hình bình hành ABCD là …………….cm2. 
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